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1. Đặt vấn đề
Trong quá trình dạy học Địa lí, việc rèn luyện 

kỹ năng, kỹ xảo cho học sinh là rất quan trọng, 
bởi vì đối với giáo viên, học sinh có nắm được kỹ 
năng của bộ môn thì giáo viên mới thay đổi được 
phương pháp dạy học, chuyển từ những phương 
pháp truyền thống sang các phương pháp phát huy 
tích cực, chủ động của học sinh trong việc khai thác 
tri thức. Đối với học sinh thì việc nắm vững các kỹ 
năng sẽ hình thành cho các em năng lực tự học, tự 
phát hiện tri thức, dựa vào sự hướng dẫn của giáo 
viên và đặc biệt là khả năng vận dụng được những 
kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.	

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Kĩ năng và kỹ năng địa lí 
2.1.1. Kĩ năng và thuộc tính của kỹ năng
* Khái niệm
Kĩ năng theo tâm lí học nói chung, là phương 

thức thực hiện một hành động nào đó, thích hợp với 
mục đích và những điều kiện hành động. 

Nói cách khác, kỹ năng là khả năng vận dụng tri 
thức thu nhận được trong một lĩnh vực nào đó vào 
thực tiễn. Hoặc kỹ năng còn được hiểu là năng lực 
về phương thức thực hiện một hành động.

* Thuộc tính
Bất kỳ một kỹ năng nào cũng có 2 thuộc tính 

cơ bản:
- Là một hoạt động thực tiễn.
- Được hình thành dựa trên cơ sở các kiến thức 

đã có.
Về mức độ thì có 2 loại kỹ năng: Kĩ năng ban đầu 

và kỹ năng hoàn thiện.
- Muốn có kỹ năng ban đầu cần phải có kiến thức.
- Muốn có kỹ năng hoàn thiện cần phải có 5 yếu 

tố: kiến thức, có kỹ năng ban đầu, có kỹ xảo, có kinh 
nghiệm và có tư duy sáng tạo.

Kĩ xảo không phải là một loại kỹ năng mà là: 
kỹnăng ban đầu nếu được thường xuyên rèn luyện 

và được lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở thành kỹ xảo. 
Trong kỹ xảo, hành động của học sinh đã trở thành 
thành thục, có tính tự động.

Ví dụ: Khi đọc bản đồ nếu học sinh biết đối chiếu 
các kí hiệu trong bảng chú giải với các kí hiệu trên 
bản đồ để hiểu ý nghĩa của chúng, thì họ đã có 
kỹ năng ban đầu về đọc các kí hiệu trên bản đồ. 
Nhưng nếu khi nhìn vào bản đồ, học sinh đã hình 
dung ngay ra các đối tượng, được biểu hiện trên 
bản đồ, mà không phải dò dẫm đối chiếu để giải mã 
các kí hiệu, thì việc đọc bản đồ của các em đã trở 
thành kỹ xảo.

2.1.2. Kỹ năng địa lí và các loại kỹ năng cần rèn 
luyện cho học sinh trong dạy học Địa lí

Trong chương trình Địa lí hiện nay, ở các lớp học 
không có sự khác biệt nhau lớn: 

* Kỹ năng địa lí
- Kỹ năng địa lí thực chất là những hoạt động 

thực tiễn, mà học sinh hình thành một cách có ý 
thức, trên cơ sở vận dụng những kiến thức địa lí 
đã có.

- Muốn có kỹ năng địa lí trước hết học sinh phải 
có kiến thức địa lí và biết cách vận dụng chúng vào 
thực tiễn.

+ Để có kỹ năng ban đầu thì cần phải có kiến thức.
Ví dụ: muốn có kỹ năng ban đầu về bản đồ như: 

nhận biết được các đối tượng địa lí, xác định được 
phương hướng, đo khoảng cách, xác định vị trí địa 
lí trên bản đồ thì cần phải có kiến thức ban đầu 
về bản đồ như: biết bản đồ là gì, ý nghĩa của tỉ lệ 
bản đồ, các phép chiếu để thành lập bản đồ, các 
phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên 
bản đồ,... 

+ Để có kỹ năng hoàn thiện: ngoài kiến thức, 
kỹ năng ban đầu cần phải có thêm các yếu tố như 
kỹ xảo địa lí, bề dày về tri thức địa lí và các yếu tố 
sáng tạo.

Ví dụ: để có kỹ năng hoàn thiện về bản đồ tức là 
học sinh nhận biết được đặc điểm bên trong của các 
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đối tượng địa lí và mối quan hệ giữa các đối tượng 
địa lí trên bản đồ, thì ngoài kiến thức bản đồ và kỹ 
năng ban đầu về bản đồ, học sinh cần phải có kỹ 
xảo trong sử dụng bản đồ, có bề dày về  kiến thức 
địa lí và có tư duy sáng tạo trong học tập. Rèn luyện 
được kỹ năng hoàn thiện về bản đồ là học sinh đã 
sử dụng được bản đồ để khai thác kiến thức.	

* Các loại kỹ năng cần rèn luyện cho học sinh 
trong dạy học Địa lí

Nắm vững về các loại kỹ năng, nhưng mức độ 
và phạm vi của kỹ năng được sắp xếp từ thấp lên 
cao, từ đơn giản đến phức tạp để phù hợp với nội 
dung chương trình và đặc điểm lứa tuổi, tạo nên 
một hệ thống kỹ năng và việc hình thành kỹ năng, 
kỹ xảo địa lí cho học sinh trong nhà trường đều tập 
trung vào 4 nhóm kỹ năng sau:

Một là, kỹ năng làm việc với bản đồ, khai thác 
kiến thức địa lí tàng trữ trong bản đồ. Trong nhóm 
kỹ năng này gồm có các kỹ năng như định hướng 
trên bản đồ, đo tính khoảng cách, tìm toạ độ địa 
lí trên bản đồ, xác định vị trí các đối tượng địa lí 
trên bản đồ, xác định đặc điểm các đối tượng và 
các mối quan hệ địa lí giữa các đối tượng trên 
bản đồ...

Hai là, kĩ ỹnăng khảo sát các hiện tượng địa lí 
ngoài thực địa. Thuộc nhóm kỹ năng này có các kỹ 
năng như quan sát, phân tích hiện tượng, đo đạc 
với các dụng cụ quan trắc đơn giản về thời tiết, thổ 
nhưỡng, địa hình, thuỷ văn...

Ba là, kỹ năng nghiên cứu, làm việc với các 
tài liệu địa lí: sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, 
làm việc với biểu đồ, số liệu thống kê, các mô 
hình, lát cắt...

Bốn là, kỹ năng học tập, nghiên cứu địa lí: trong 
đó có các kỹ năng như đọc sách, kỹ năng mô tả, 
viết và trình bày những vấn đề về địa lí...

2.2. Quá trình và cách thức rèn luyện kỹ năng 
địa lí trong nhà trường 

2.2.1. Các công việc và quá trình rèn luyện kỹ năng
Tương tự như việc nắm kiến thức, việc nắm kỹ 

năng, kỹ xảo của học sinh cũng là một quá trình, 
gồm một trình tự các công việc cần thực hiện.

Trước hết, việc nắm kỹ năng, kỹ xảo của học 
sinh là một quá trình hành động theo mẫu (hoặc 
nếu không có mẫu thì phải được chỉ dẫn từng động 
tác một cách sát sao theo một trình tự nhất định). 
Nếu học sinh chưa tận mắt nhìn thấy cách thực 
hiện đó bao giờ thì khó có thể hình dung được kỹ 
năng đó một cách đầy đủ.

Thứ hai, là phương tiện, nó hết sức cần thiết cho 
việc nắm kỹ năng của học sinh. Phần lớn các kỹ 
năng đều có liên quan đến phương tiện và đòi hỏi 
phải có phương tiện. Ví dụ: muốn nắm kỹ năng bản 
đồ, không thể không có phương tiện triển khai kỹ 
năng là bản đồ hoặc muốn nắm kỹ năng khai thác 
tri thức địa lí từ tranh ảnh thì không thể không có 
các tranh ảnh v.v...

Việc nắm kỹ năng của học sinh cũng được thực 
hiện theo hai giai đoạn chính: giai đoạn nắm lí 
thuyết và giai đoạn rèn luyện kỹ năng.

Trong giai đoạn nắm lí thuyết: trước tiên học 
sinh phải hiểu rõ mục đích của hành động, tức là 
biết kỹ năng sẽ thực hiện là kỹ năng gì (ví dụ: vẽ 
biểu đồ hoặc phân tích số liệu, đọc bản đồ...), kỹ 
năng đó dùng để làm gì? (biểu hiện sự phát triển 
dân số hay cơ cấu xuất, nhập khẩu...), nó có tác 
dụng như thế nào trong việc học tập địa lí? (minh 
hoạ cho một quá trình phát triển sản xuất hay 
nghiên cứu một hiện tượng kinh tế - xã hội của 
một nước, một khu vực...). Sau khi nắm được 
những vấn đề trên, học sinh cần nắm được quá 
trình hành động của kỹ năng, ví dụ: hoạt động với 
phương tiện hay dụng cụ quan trắc nào, tính toán 
hay phân tích, so sánh dựa trên các số liệu, các 
bản đồ nào và trình tự tiến hành ra sao? Tất cả 
những vấn đề trên là những vấn đề lí thuyết, cần 
thiết cho việc nắm một kỹ năng mới.

Trong giai đoạn rèn luyện kỹ năng: trước tiên 
học sinh cần được quan sát tận mắt, ít nhất một lần 
việc thực hiện kỹ năng mẫu, sau đó mới tự mình 
thực hiện theo kỹ năng và quy trình đã biết. Cuối 
cùng, việc nắm kỹ năng của học sinh phải được kết 
thúc bằng việc rút kinh nghiệm và đánh giá.

2.2.2. Cách thức rèn luyện kỹ năng địa lí trong 
nhà trường

* Cách làm mẫu
Làm mẫu là công việc đầu tiên của rèn luyện kỹ 

năng địa lí, cũng là một cách để rèn luyện kỹ năng.
Cách làm mẫu thường được giáo viên thực hiện 

ở lần đầu tiên trong việc rèn luyện một kỹ năng và 
thường được thực hiện ngay trong tiết học trên lớp.

Làm mẫu giúp học sinh nắm được các thao tác 
và trình tự thực hiện một kỹ năng.

Người dạy cần nắm có nhiều cách phân loại biểu 
đồ khác nhau tùy vào mỗi cơ sở phân loại. Dưới 
đây là hai cách phân loại biểu đồ:

Bảng 1.1. Khả năng thể hiện của một số dạng 
biểu đồ cơ bản
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Bảng 1.2. Theo cách phân loại dựa vào hình 
dạng của biểu đồ

1 Biểu đồ cột
Thể hiện quy mô, tình hình phát triển, sự biến động của 
một đối tượng qua nhiều năm hoặc so sánh tương quan 
về độ lớn giữa các đại lượng.

2 Biểu đồ đường

Thể hiện tốc độ tăng trưởng, sự phát triển, sự gia tăng 
của các đối tượng khác nhau trong một giai đoạn nhất 
định.

3 Biểu đồ kết hợp
Thể hiện các đối tượng khác nhau về đơn vị nhưng có 
mối quan hệ với nhau.

4 Biểu đồ tròn
Thể hiện cơ cấu, quy mô và cơ cấu, tỉ lệ các thành 
phần trong một tổng thể chung.

5 Biểu đồ miền
Thể hiện cơ cấu thành phần trong một tổng thể và động 
thái phát triển của đối tượng theo thời gian.

* Cách ra các bài tập: Bài tập rèn luyện kỹ năng 
có 2 dạng

Các bài tập nhỏ nhằm rèn luyện những kỹ năng 
đơn giản, thông dụng nên thường được tiến hành 
ngay trên lớp.

Ví dụ: tính mật độ dân số, tính thời gian dân số 
tăng gấp đôi, phân tích bảng số liệu, tháp tuổi,...

Để sử dụng được số liệu thống kê và biểu đồ 
theo yêu cầu, trước hết cần đọc kĩ yêu cầu, quan 
sát thông tin và xác định được các từ khóa. Học 
sinh cần nắm được các nội dung sau:

Bảng 1.3. Một số công thức thường dùng 
trong địa lí

Nội dung Cách thức xử lí số liệu Đơn vị

Tính mật độ dân số Mật độ dân số = người/
km2

Tính năng suất Năng suất = tạ/ha, 
tấn/ha

Tính bình quân 
lương thực theo 
đầu người

= kg/
người

Tính bình quân 
thu nhập theo đầu 
người

= USD/
người

Tính tỉ trọng trong 
cơ cấu

+ Tính tổng = Tổng các thành phần

+ %X = %

Tính tốc độ tăng 
trưởng

+ Lấy năm đầu tiên = 100%

+ % A = 
%

Tính cán cân xuất, 
nhập khẩu Cán cân XNK = Giá trị XK - giá trị NK

vnd 
hay 
usd

Tính tỉ trọng (tỉ lệ) 
A so với B % A/B = %

Tính tỉ lệ dân thành 
thị so với tổng số 
dân

% dân thành thị = %

Tính tỉ lệ xuất khẩu 
(nhập khẩu)

% xuất khẩu (nhập khẩu) = %

Tính tỉ suất gia tăng 
dân số tự nhiên

= Tỉ suất sinh thô (‰) - tỉ suất tử thô 
(‰)

%

Tính biên độ nhiệt 
độ năm = nhiệt độ cao nhất - nhiệt độ thấp nhất oC

Tính nhiệt độ trung 
bình năm = 

oC

Tính lưu lượng 
dòng chảy trung 
bình năm

= 
m3/s

Tính tổng lượng 
mưa = Tổng lượng mưa của 12 tháng mm

Lưu ý: Khi tính toán cần chú ý đến đổi đơn vị 
(nếu cần).

Ngoài ra có một số công thức suy ra từ những 
công thức trên, giáo viên hướng dẫn học sinh cách 
rút công thức tính đối tượng theo yêu cầu từ công 
thức cơ bản ở trên.

Ví dụ 1. Cho tỉ lệ dân thành thị, yêu cầu tính số 
dân thành thị.

Xuất phát từ công thức tính tỉ lệ dân thành thị:
% dân số thành thị = 
Nên Số dân thành thị =   (đơn vị: 

người, nghìn người...)
Ví dụ 2. Cho mật độ dân số, cho diện tích, yêu 

cầu tính số dân.
Xuất phát từ công thức tính mật độ dân số:
Mật độ dân số = 
Nên Số dân = Mật độ dân số x Diện tích (đơn vị: 

người, nghìn người...)
Các bài tập lớn có nhiệm vụ phức tạp hơn, rèn 

luyện kỹ năng ở mức độ cao, hoàn thiện nên đòi 
hỏi thời gian dài hơn, cần có sự chuẩn bị cả về kiến 
thức, phương tiện,...

Ví dụ 3. Vẽ biểu đồ, lược đồ, phân tích biểu đồ, 
lược đồ, viết báo cáo,...

Bài tập 1. Đề thi Tốt nghiệp THPT 2023, mã đề 301.
Cho biểu đồ về sản xuất sắt, thép và sản xuất xi 

măng của nước ta giai đoạn 2015 - 2020:

(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB 
Thống kê, 2022)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tình hình phát triển và cơ cấu sản lượng.	
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B. Cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu sản lượng.	
C. Tốc độ tăng trưởng và cơ cấu sản lượng.	
D. Quy mô và tốc độ tăng trưởng sản lượng.
Biểu đồ đã cho là dạng biểu đồ kết hợp cột ghép 

với đường, thuộc biểu đồ thể hiện quy mô, độ lớn, 
tình hình, đặc điểm của đối tượng nên loại các đáp 
án A, B, C vì thuộc dạng biểu đồ cơ cấu (tròn, miền, 
cột chồng). Chú giải của biểu đồ cũng cho biết đối 
tượng mà biểu đồ thể hiện là sản lượng (độ lớn, quy 
mô của đối tượng) và tốc độ tăng trưởng của đối 
tượng. Chọn đáp án D.

Bài tập 2. Cho biểu đồ về dân số phân theo thành 
thị và nông thôn của nước ta, giai đoạn 2015 - 2021:

(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2022, https://
www.gso.gov.vn)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Chuyển dịch cơ cấu dân số phân theo thành 

thị và nông thôn.
B. Quy mô và cơ cấu dân số phân theo thành thị 

và nông thôn.
C. Quy mô dân số phân theo thành thị và 

nông thôn.
D. Tốc độ tăng trưởng số dân thành thị và 

nông thôn.
Biểu đồ đã cho là dạng biểu đồ miền, thuộc biểu 

đồ thể hiện cơ cấu nên loại đáp án C, D. Biểu đồ 
miền trên không thể hiện được quy mô của đối 
tượng nên loại đáp án B. Chọn đáp án A.

Bài tập 3. Cho bảng số liệu sau: 
Dân số của nước ta phân theo thành thị và nông 

thôn giai đoạn 2010 - 2018
(Đơn vị: triệu người)

Năm 2000 2005 2009 2014 2018

Tổng số dân 77,6 82,4 86,0 90,7 96,7

Thành thị 18,7 22,3 25,6 30,0 33,0

Nông thôn 58,9 60,1 60,4 60,7 63,7
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB 

Thống kê, 2020)

a. Theo bảng số liệu, để thể hiện sự chuyển dịch 
cơ cấu dân số của nước ta phân theo thành thị và 
nông thôn giai đoạn 2000 - 2018, biểu đồ thích hợp 
nhất là biểu đồ miền.

Dấu hiệu nhận biết:
+ Lời dẫn có cụm từ “chuyển dịch cơ cấu”.
+ Giai đoạn 2000 - 2018 trên bảng số liệu có 

5 năm.
b. Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu dân 

số của nước ta phân theo thành thị và nông thôn 
năm 2000 và 2018, biểu đồ thích hợp nhất là biểu 
đồ tròn.

Dấu hiệu nhận biết: 
+ Lời dẫn có từ “cơ cấu”.
+ Năm 2000 và 2018 là chỉ 2 năm.
c. Theo bảng số liệu, để so sánh tỉ trọng dân số 

thành thị và nông thôn nước ta giai đoạn 2000 - 
2018, biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ cột.

Dấu hiệu nhận biết: Lời dẫn mặc dù có từ “tỉ 
trọng” nhưng đứng ngay sau từ “so sánh” nên biểu 
đồ thích hợp là biểu đồ cột ghép.

d. Theo bảng số liệu, để thể hiện quy mô và cơ 
cấu dân số của nước ta phân theo thành thị và nông 
thôn giai đoạn 2000 - 2018, biểu đồ thích hợp nhất 
là biểu đồ cột chồng.

Dấu hiệu nhận biết:
+ Lời dẫn có cụm từ “quy mô và cơ cấu”.
+ Giai đoạn 2000 - 2018 trên bảng số liệu có 5 năm.
Mà biểu đồ tròn thì số năm từ 3 trở xuống, 

biểu đồ miền (thường dùng) thì không thể hiện 
được quy mô. Biểu đồ cột chồng về thể hiện 
được quy mô, vừa thể hiện được cơ cấu với số 
năm từ 4 trở lên.

e. Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng 
trưởng dân số thành thị và nông thôn giai đoạn 2000 
- 2018, biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ đường.

Dấu hiệu nhận biết:
+ Lời dẫn có cụm từ “tốc độ tăng trưởng”.
+ Bảng số liệu thay đổi theo thời gian.
g. Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu dân số 

của nước ta phân theo thành thị và nông thôn giai 
đoạn 2000 - 2018, các biểu đồ thích hợp là miền, 
tròn và cột (cột chồng).

h. Theo bảng số liệu, để thể hiện sự thay đổi số 
dân thành thị và nông thôn của nước ta giai đoạn 
2000 - 2018, các biểu đồ thích hợp là cột, đường.

* Cách dạy các bài thực hành:
Những tiết thực hành trong chương trình chính 

là tiết riêng về rèn luyện kỹ năng với 2 nhiệm vụ cơ 
bản: Trang bị kiến thức lí thuyết làm cơ sở để hình 
thành kỹ năng; Trang bị kiến thức hành động để tạo 
ra kỹ năng.

- Trình tự chung một bài thực hành gồm các 
bước sau:

+ Xác định mục tiêu bài thực hành, hình dung 
các bước và sản phẩm của mỗi bước, các loại 
phương tiện chính cần sử dụng.

+ Cung cấp cho học sinh những kiến thức lí 
thuyết làm cơ sở để hình thành kỹ năng (nếu HS đã 
có cần yêu cầu HS nhắc lại).

+ Cung cấp kiến thức thực hành hoặc ôn lại kiến 
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thức đã có.
+ Giáo viên thực hiện mẫu.
+ Học sinh ghi trình tự và thực hiện bài thực hành.
+ Giáo viên nhận xét, đánh giá.
Ví dụ: Các số liệu rời là các số liệu dùng riêng rẽ 

để cụ thể hóa một số đối tượng địa lí nào đó về mặt 
số lượng. Nó thường độc lập nằm rải rác trong các 
bài của sách giáo khoa.

Có nhiều cách sử dụng khác nhau:
+ Tạo biểu tượng về độ lớn của số liệu.
+ Tính toán số liệu.
+ So sánh các số liệu với nhau.	
+ Chuyển số liệu tuyệt đối sang số liệu tương đối...
Bài tập 1: Tính đến năm 2020, số dân thế giới đạt 

khoảng 7795 triệu người, tăng 5259 triệu người so 
với năm 1950 (SGK lớp, trang 57, sách Cánh diều).

Bài tập 2: Nhiệt độ trung bình trên bề mặt toàn 
bộ đại dương thế giới là 17,5oC (SGK lớp 10, trang 
42, sách Cánh diều).

3. Kết luận
 Nắm kỹ năng, kỹ xảo địa lí là điều kiện giúp học 

sinh có khả năng chủ động trong việc khai thác tri 
thức dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Nắm kỹ năng, kỹ xảo địa lí có quan hệ chặt chẽ 
với việc nắm kiến thức và thường được tiến hành 
đồng thời với việc nắm kiến thức, để chuẩn bị cho 
việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn, kỹ năng bao 
giờ cũng xuất phát từ kiến thức, cũng dựa trên kiến 
thức và là kết quả của kiến thức trong hành động. 
Sự chuyển hóa của kiến thức thành kỹ năng, kỹ xảo 
được thực hiện trong các bài luyện tập, các bài thực 
hành, các bài thực nghiệm và trong công tác độc 
lập của học sinh 
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To train high school students in basic skills, calculation methods, and data processing techniques during their geography studies
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Abstract: Training basic skills in calculation and data processing in high school geography helps students understand the nature 
of geographical data, grasp the meaning of figures (such as population density, growth rate, economic structure, etc.); know how 
to compare and contrast data to draw conclusions; and develop the ability to analyze and synthesize information from various data 
sources. From there, they can apply their knowledge in practice and explain geographical phenomena in real life.
Keywords: Basic skills, calculation, data processing, developing the ability to analyze, practical knowledge, explaining geographical 
phenomena.


